TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG        

Khoa/Viện: Kinh tế


Bộ môn: Kinh doanh thương mại                                                                                                                                               

CHƯƠNG TRÌNH GIẢNG DẠY HỌC PHẦN

1. Thông tin về học phần và lớp học
Tên học phần: Kinh tế vĩ mô
Mã học phần:……………………………………...… Số tín chỉ: 3………………….……
Đào tạo trình độ (TC, CĐ, ĐH): Đại học 
Học phần tiên quyết: Kinh tế vi mô
Bộ môn quản lý học phần: Kinh tế học
Giảng dạy cho (các) lớp/nhóm: 55 
Thuộc Học kỳ: II   Năm học: 2014 - 2015
2. Mô tả tóm tắt học phần:  Học phần cung cấp cho người học: thu nhập quốc dân, tăng trưởng kinh tế, lạm phát - thất nghiệp, tiền tệ - giá cả và chính sách tài khoá, chính sách tiền tệ
3. Thông tin về giảng viên

Họ và tên:Nguyễn Thị Trâm Anh            Chức danh, học vị:GVC, TS 
Điện thoại: ………………….………… Email: tramanhnguyen.ntu@gmail.com
Địa chỉ trang web/nguồn dữ liệu internet của giảng viên (nếu có): ………………………
Địa điểm, lịch tiếp SV: qua mail, tại lớp
4. Mục tiêu và phương pháp dạy - học của các chủ đề
4.1 Mục tiêu và phương pháp dạy - học của các chủ đề lý thuyết
Chủ đề 1: Tổng quan kinh tế học vĩ mô 

	Nội dung
(Kiến thức/Kỹ năng)
	Mục tiêu dạy-học
	Phương pháp dạy- học

	1. Kinh tế học là gì?
	
	

	1.1 Khái niệm kinh tế học
	Hiểu và nắm được khái niệm kinh tế học là gì?
	- Thuyết giảng

-  Đặt vấn đề

	1.2. Các khái niệm cơ bản trong kinh tế học
	Phân tích và vận dụng các khái niệm cơ bản của kinh tế học
	- Thuyết giảng

-  Đặt vấn đề

-  Liên hệ thực tiễn

	2. Các biến số kinh tế vĩ mô cơ bản
	Giới thiệu các biến số để đánh giá thực trạng của nên kinh tế và ý nghĩa của chúng
	- Thuyết giảng

-  Liên hệ thực tiễn


Chủ đề 2: Đo lường sản lượng quốc gia và mức giá chung
	Nội dung
(Kiến thức/Kỹ năng)
	Mục tiêu dạy-học
	Phương pháp dạy- học

	1. Khái niệm GNP và GDP


	- Hiểu và nắm được khái niệm GNP, GDP

-  So sánh 2 khái niệm.


	- Thuyết giảng

-  Đặt vấn đề

	2. Các phương pháp tính GDP 
	-  Hiểu và nắm được 3 phương pháp tính GDP.

-   Vận dụng vào bài tập

-  Phân tích các đại lượng ảnh hưởng đến GDP
	- Thuyết giảng

- Liên hệ thực tiễn

	3. Đo lường chỉ số CPI  
	-  Hiểu và nắm được cách xác định chỉ số giá tiêu dùng.

- Vận dụng vào bài tập


	- Thuyết giảng

-  Đặt vấn đề

-  Liên hệ thực tiễn


Chủ đề 3: Xác định sản lượng cân bằng quốc gia 
	Nội dung
(Kiến thức/Kỹ năng)
	Mục tiêu dạy-học
	Phương pháp dạy- học

	1 Mô hình xác định SL cân bằng quốc gia trong 3 nền kinh tế 


	- Hiểu và nắm được mô hình xác định sản lượng cân bằng.

- Lý giải những yếu tố ảnh hưởng đến sản lượng quốc gia
	- Thuyết giảng



	2. Ngân sách chính phủ
	- Hiểu và nắm được ngân sách chính phủ là gì.

-  Các trạng thái thâm hụt, thặng dư trong ngân sách ảnh hưởng thế nào đến nền kinh tế
	-  Thuyết giảng

-  Liên hệ thực tiễn

	 3. Ngân sách chính phủ và tổng cầu


	- Mối quan hệ giữa ngân sách chính phủ và tổng cầu
	-  Thuyết giảng

-  Liên hệ thực tiễn

	4. Các biện pháp tài trợ cho thâm hụt ngân sách
	- Phân tích ưu và nhược điểm của các biện pháp tài trợ cho thâm hụt ngân sách
	-  Thuyết giảng

-  Liên hệ thực tiễn


Chủ đề 4: Tổng cầu và tổng cung

	Nội dung
(Kiến thức/Kỹ năng)
	Mục tiêu dạy-học
	Phương pháp dạy- học

	1. Tổng cầu của nền kinh tế


	Hiểu và nắm được khái niệm, các nhân tố ảnh hưởng, sự di chuyển và dịch chuyển của đường AD
	-  Thuyết giảng

-  Liên hệ thực tiễn 

	2. Tổng mức cung của nền kinh tế


	Hiểu và nắm được khái niệm, các nhân tố ảnh hưởng, sự di chuyển và dịch chuyển của đường AS
	-  Thuyết giảng

-  Liên hệ thực tiễn

	3. Xác định sản lượng cân bằng quốc gia và mức giá


	Phân tích được các trạng thái của nên kinh tế và liên hệ thực tiễn
	-  Thuyết giảng

-  Liên hệ thực tiễn

	4. Nguyên nhân gây ra những biến động kinh tế ngắn hạn và vai trò của các chính sách ổn định.
	Hiểu và phân tích nguyên nhân gây ra lạm phát, thất nghiệp và vai trò của các chính sách ổn định
	-  Thuyết giảng

-  Liên hệ thực tiễn


Chủ đề 5: Chính sách tài khóa và Chính sách tiền tệ

	Nội dung
(Kiến thức/Kỹ năng)
	Mục tiêu dạy-học
	Phương pháp dạy- học

	1. Chính sách tài khóa 


	- Hiểu và phân tích được chính sách tài khóa.
	-  Thuyết giảng

-  Liên hệ thực tiễn

	2. Những vấn đề liên quan đến mức cung tiền


	- Hiểu và nắm được các khái niệm liên quan đến mức cung tiền.

-  Phân tích được các công cụ của NHTU để điều tiết mức cung tiền.
	-  Thuyết giảng

-  Liên hệ thực tiễn

	3. Lý thuyết ưa thích thanh khoản


	- Hiểu và nắm được lý thuyết ưa thích thanh khoản

- Phân tích các hành động ưa thích thanh khoản và tác động các chính sách hạn chế thanh khoản.
	-  Thuyết giảng

-  Liên hệ thực tiễn

	4. Cân bằng của thị trường tiền tệ

.
	-  Phân tích được sự cân bằng của thị trường tiền tệ theo mô hình IS – LM.
	-  Thuyết giảng



	5. Tác động chính sách tiền tệ


	-  Phân tích tác động của chính sách tiền tệ đối với nên kinh tế.
	-  Thuyết giảng

-  Liên hệ thực tiễn

	6. Sự phối hợp 2 chính sách tài khóa và tiền tệ trong nền kinh tế
	-  Phân tích sự phối các chính sách tiền tệ và tài khóa đối với nền kinh tế.
	-  Thuyết giảng

-  Liên hệ thực tiễn


Chủ đề 6: Lạm phát và thất nghiệp

	Nội dung
(Kiến thức/Kỹ năng)
	Mục tiêu dạy-học
	Phương pháp dạy- học

	1. Lạm phát 


	Hiểu và nắm được khái niệm, phân loại, nguyên nhân và tác hại của lạm phát
	- Thuyết giảng

-  Liên hệ thực tiễn

	2. Thất nghiệp


	Hiểu và nắm được khái niệm, phân loại, nguyên nhân và tác hại của thất nghiệp
	- Thuyết giảng

-  Liên hệ thực tiễn

	3. Mối quan hệ giữa lạm phát và thất nghiệp 
	Hiểu và nắm được quy luật đánh đổi giữa lạm phát và thất nghiệp trong ngắn hạn
	- Thuyết giảng

-  Liên hệ thực tiễn


4.2 Mục tiêu dạy - học của các chủ đề/bài thực hành (không)
5. Phân bổ thời gian của học phần 
	Chủ đề lý thuyết
	Số tiết
	Chủ đề/bài thực hành
	Số tiết

	1
	4
	1
	1

	2
	6
	2
	0

	3
	6
	3
	1

	4
	8
	4
	2

	5
	8
	5
	4

	6
	3
	6
	2

	Tổng số tiết
	35
	Tổng số tiết
	10


6. Tài liệu dạy và học
	TT
	Tên tác giả
	Tên tài liệu
	Năm

xuất bản
	Nhà

xuất bản
	Địa chỉ khai thác tài liệu
	Mục đích

sử dụng

	
	
	
	
	
	
	Học
	Tham khảo

	1
	Nguyễn Văn Công
	Nguyên lý Kinh tế vĩ mô
	2006
	Lao động
	Thư viện
	x
	

	2
	Dương Tấn Diệp
	Kinh tế vĩ mô
	2006
	Thống kê
	Thư viện
	x
	

	3
	Nguyễn Văn Ngọc
	Kinh tế vĩ mô
	2007
	ĐHKTQD
	Thư viện
	
	x


7. Yêu cầu của giảng viên đối với học phần
-     Đọc các tài liệu và bài giảng trước giờ lên lớp.
-     Chuẩn bị các bài tập nhóm.

-     Tự học và làm bài tập ở nhà
Các yêu cầu của giảng viên đối với SV về hoạt động lên lớp, kiểm tra – thi và các hoạt động khác.
8. Đánh giá kết quả học tập
8.1 Lịch kiểm tra giữa kỳ (dự kiến)
	Lần kiểm tra
	Tuần thứ
	Hình thức kiểm tra
	Chủ đề/Nội dung được kiểm tra

	1.
	Đột xuất
	    Tự luận
	    Các nội dung đã được giảng

	2.
	Sau khi học xong LT
	    Thuyết trình tại lớp
	    Các nội dung đã được giao

	3.
	
	
	


8.2 Thang điểm học phần

	TT
	Điểm đánh giá
	Trọng số

(%)

	1
	Điểm các lần kiểm tra giữa kỳ
	     20 %

	2
	Điểm chuyên cần/thái độ (khuyến khích sử dụng)
	5%

	3
	Điểm thực hành (nếu có)
	      25%

	
	…… (có thể bổ sung)
	

	
	Thi kết thúc học phần:
· Hình thức thi: Viết
· Đề mở:              Đề đóng: x 
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                 TRƯỞNG BỘ MÔN                                                     GIẢNG VIÊN   
 

               Nguyễn Thị Trâm Anh                                          Nguyễn Thị Trâm Anh
PHỤ LỤC 2
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